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KẾT QUẢ RÀ SOÁT CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ ĐỊNH SỐ 09/2016/NĐ-CP VỀ TĂNG CƯỜNG VI CHẤT DINH DƯỠNG VÀO THỰC PHẨM
(Ban hành kèm theo Báo cáo số    /BC-BYT  ngày     /     /2024 của Bộ Y tế)

	STT
	Tên văn bản 
	Nội dung liên quan đến nghị định 09
	Kết quả rà soát
	Đề xuất

	1. 
	Hiến pháp 2013
	Điều 38 Hiến pháp 2013 quy định “Mọi người có quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, bình đẳng trong việc sử dụng các dịch vụ y tế và có nghĩa vụ thực hiện các quy định về phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh”. 
	Quy định bắt buộc doanh nghiệp thực hiện tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm là để bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ của người dân, hoàn toàn phù hợp với Hiến pháp 2013. 
	không

	2. 1
	Luật An toàn thực phẩm 
	[bookmark: dieu_2][bookmark: dieu_4]Điều 2. Giải thích từ ngữ
22. Thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng là thực phẩm được bổ sung vitamin, chất khoáng, chất vi lượng nhằm phòng ngừa, khắc phục sự thiếu hụt các chất đó đối với sức khỏe cộng đồng hay nhóm đối tượng cụ thể trong cộng đồng.
Điều 4. Chính sách của Nhà nước về an toàn thực phẩm
3. Khuyến khích các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đổi mới công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất; sản xuất thực phẩm chất lượng cao, bảo đảm an toàn; bổ sung vi chất dinh dưỡng thiết yếu trong thực phẩm; xây dựng thương hiệu và phát triển hệ thống cung cấp thực phẩm an toàn.
[bookmark: dieu_7]Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất thực phẩm
2. Tổ chức, cá nhân sản xuất thực phẩm có các nghĩa vụ sau đây:
[bookmark: diem_2_7_2]b) Tuân thủ quy định của Chính phủ về tăng cường vi chất dinh dưỡng mà thiếu hụt sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng;

[bookmark: dieu_13]Điều 13. Điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng
1. Tuân thủ các điều kiện quy định tại Điều 10 của Luật này.
2. Nguyên liệu ban đầu tạo nên thực phẩm phải bảo đảm an toàn và giữ nguyên các thuộc tính vốn có của nó; các nguyên liệu tạo thành thực phẩm không được tương tác với nhau để tạo ra các sản phẩm gây hại đến sức khoẻ, tính mạng con người.
3. Chỉ được tăng cường vi chất dinh dưỡng là vitamin, chất khoáng, chất vi lượng vào thực phẩm với hàm lượng bảo đảm không gây hại đến sức khoẻ, tính mạng con người và thuộc Danh mục theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.
[bookmark: dieu_26]Điều 26. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, vi chất dinh dưỡng dùng để chế biến thực phẩm
1. Nguyên liệu dùng để chế biến thực phẩm phải còn thời hạn sử dụng, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, bảo đảm an toàn và giữ nguyên các thuộc tính vốn có của nó; các nguyên liệu tạo thành thực phẩm không được tương tác với nhau để tạo ra các sản phẩm gây hại đến sức khoẻ, tính mạng con người.
2. Vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm được sử dụng phải tuân thủ quy định tại Điều 13 và Điều 17 của Luật này.
[bookmark: dieu_38]Điều 38. Điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu
1. Thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhập khẩu phải tuân thủ các điều kiện tương ứng quy định tại Chương III của Luật này và các điều kiện sau đây:
a) Phải được đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi nhập khẩu;
b) Phải được cấp “Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu” đối với từng lô hàng của cơ quan kiểm tra được chỉ định theo quy định của Bộ trưởng Bộ quản lý ngành.
2. Ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, thực phẩm biến đổi gen, thực phẩm đã qua chiếu xạ phải có giấy chứng nhận lưu hành tự do hoặc giấy chứng nhận y tế theo quy định của Chính phủ.
	Nội dung bảo đảm phù hợp với quy định tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 09/2016/NĐ-CP
	không 

	3. 2
	Nghị định số 40/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về quản lý sản xuất, kinh doanh muối
	Muối thực phẩm là muối được bổ sung tăng cường vi chất i-ốt dùng để ăn trực tiếp và dùng trong chế biến thực phẩm, có hàm lượng các chất theo quy chuẩn QCVN 9-1:2011/BYT.
	Nội dung bảo đảm phù hợp với quy định tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 09/2016/NĐ-CP
	Không

	4. 
	[bookmark: _Hlk179992341]Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 về nhãn hàng hóa
	[bookmark: chuong_pl_1]
PHỤ LỤC I
[bookmark: chuong_pl_1_name]NỘI DUNG BẮT BUỘC PHẢI THỂ HIỆN TRÊN NHÃN THEO TÍNH CHẤT CỦA HÀNG HÓA
(Kèm theo Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ)
	TT
	TÊN NHÓM HÀNG HÓA
	NỘI DUNG BẮT BUỘC

	2
	Thực phẩm
	a) Định lượng;
b) Ngày sản xuất;
c) Hạn sử dụng;
d) Thành phần hoặc thành phần định lượng;
đ) Thông tin, cảnh báo;
e) Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản.



	Nội dung văn bản bảo đảm phù hợp với quy định của Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 09/2016/NĐ-CP
	không

	5. 
	Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.
	
	Nội dung văn bản bảo đảm phù hợp với quy định của Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 09/2016/NĐ-CP
	không

	6. 
	Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
	Điều 7. Vi phạm quy định về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm
[bookmark: khoan_7_1]1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện tăng cường vi chất dinh dưỡng là vitamin, khoáng chất, chất vi lượng thuộc danh mục bắt buộc phải tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm theo quy định của pháp luật.
[bookmark: khoan_7_2]2. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc thay đổi mục đích sử dụng hoặc tái chế thực phẩm; hoặc buộc tiêu hủy thực phẩm đối với vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.

	Nội dung văn bản bảo đảm phù hợp với quy định của Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 09/2016/NĐ-CP
	Không có

	7. 
	Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm
	[bookmark: dieu_37]Điều 26. Các thực phẩm phải đăng ký nội dung trước khi quảng cáo
1. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt.
[bookmark: dc_6]2. Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi không thuộc trường hợp cấm quảng cáo quy định tại Điều 7 của Luật quảng cáo.
Điều 37. Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Y tế
Điều 38. Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
[bookmark: dieu_39]Điều 39. Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương
[bookmark: khoan_9_39]nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu đối với các sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.
[bookmark: dieu_40]Điều 40. Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh


	- Bãi bỏ quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với muối tăng cường vi chất dinh dưỡng thuộc nội dung quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
- Sửa đổi trách nhiệm của Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh liên quan đến trách nhiệm quản lý nhà nước về VCDD và thực phẩm tăng cường VCDD; thực tiễn cũng đã xuất hiện thêm mô hình Sở An toàn thực phẩm tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số quy định tại Nghị định số 09/2016/NĐ-CP đến nay đã không còn phù hợp. 
	Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với Nghị định số 15/2018/NĐ-CP

	8. 
	Thông tư số 29/2023/TT-BYT ngày 30/12/2023 hướng dẫn nội dung, cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm
	Toàn bộ nội dung văn bản
	Nội dung văn bản bảo đảm phù hợp với quy định của Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 09/2016/NĐ-CP
	không

	9. 
	Thông tư số 44/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 ban hành Danh mục vi chất dinh dưỡng sử dụng trong thực phẩm
	Các vitamin:
	TT
	Tên vitamin
	Dạng sử dụng

	1.
	Vitamin A
	- Retinol
- Retinyl acetat
- Retinyl palmitat
- Beta-caroten

	
	
	

	
	Acid folic (Vitamin B9)
	- Acid pteroymonoglutamic
- Calci-L-methyl-folat

	
	Sắt (Fe)
	- Sắt (II) carbonat
- Sắt (II) citrat
- Sắt (III) citrat
- Sắt (III) ammoni citrat
- Sắt (II) gluconat
- Sắt (II) fumarat
- Sắt (III) natri diphosphat
- Sắt (II) lactat
- Sắt (II) sulphat
- Sắt (III) diphosphat (Sắt (III) pyrophosphat)
- Sắt (III) sacarat
- Sắt nguyên tố (khử hydogen, điện phân và sắt carbonyl)
- Sắt (II) sucinat
- Sắt (II) bisglycinat
- Sắt (III) orthophosphat
- Sắt (II) L-pidolat
- Sắt (II) phosphat
- Sắt (II) taurat
- Natri sắt (III) EDTA, trihydrat

	
	m (Zn)
	- Kẽm acetat
- Kẽm clorid
- Kẽm citrat
- Kẽm gluconat
- Kẽm lactat
- Kẽm oxyd
- Kẽm carbonat
- Kẽm sulfat
- Kẽm L-ascorbat
- Kẽm L-aspartat
- Kẽm bisglycinat
- Kẽm L-lysinat
- Kẽm malat
- Kẽm mono-L-methionin sulfat
- Kẽm L-pidolat
- Kẽm picolinat
- Kẽm stearat




	
	không 

	10. 
	Thông tư số 08/2021/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với muối (Natri clorua) thực phẩm và muối (Natri clorua) tinh (QCVN 01-193:2021/BNNPTNT
	Toàn bộ nội dung 
	Nội dung văn bản bảo đảm phù hợp với quy định của Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 09/2016/NĐ-CP
	không

	11. 
	Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
	Toàn bộ nội dung văn bản 
	Nội dung văn bản bảo đảm phù hợp với quy định của Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 09/2016/NĐ-CP
	không 

	12. 
	Thông tư số 39/2018/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2018 hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
	Toàn bộ nội dung văn bản 
	Nội dung văn bản bảo đảm phù hợp với quy định của Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 09/2016/NĐ-CP
	không

	13. 
	Thông tư số 18/2011/TTBYT ngày 30/5/2011 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng QCVN 9-2:2011/BYT)
	Toàn bộ nội dung văn bản 
	Quy chuẩn quy định là thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng nhưng Nghị định 09 quy định là thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng
	Đề nghị sửa đổi phạm vi điều chỉnh tại Thông tư để bảo đảm phù hợp với quy định Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 09

	14. 
	Thông tư số 14/2010/TT--BYT ngày 20/5/2010 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các chất được sử dụng để bổ sung kẽm vào thực phẩm (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các chất được sử dụng để bổ sung kẽm vào thực phẩm QCVN 3-1:2010/BYT) 

	Toàn bộ nội dung văn bản 
	Nội dung văn bản bảo đảm phù hợp với quy định của Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 09/2016/NĐ-CP
	không

	15. 
	[bookmark: _Hlk179992145]Thông tư số 16/2010/TTBYT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các chất được sử dụng để bổ sung sắt vào thực phẩm (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các chất được sử dụng để bổ sung sắt vào thực phẩm QCVN 3-3:2010/BYT)
	Toàn bộ nội dung văn bản 
	Nội dung văn bản bảo đảm phù hợp với quy định của Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 09/2016/NĐ-CP
	không

	16. 
	[bookmark: dieu_1_name]Thông tư số 03/2011/TT-BYT ngày 13/01/2011 ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các chất được sử dụng để bổ sung vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các chất được sử dụng để bổ sung iod vào thực phẩm QCVN 3-6:2011/BYT) 
	Toàn bộ nội dung văn bản 
	Nội dung văn bản bảo đảm phù hợp với quy định của Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 09/2016/NĐ-CP
	không

	17. 
	Thông tư số 16/2019/TT-BYT ngày 13//2019 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với vitamin A để bổ sung vào dầu thực vật (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với vitamin A để bổ sung vào dầu thực vật QCVN 3-7:2019/BYT)
	Toàn bộ nội dung văn bản 
	Nội dung văn bản bảo đảm phù hợp với quy định của Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 09/2016/NĐ-CP
	không

	18. 
	Thông tư số 04/2011/TT-BYT ngày 13/01/2011 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với muối I-ốt QCVN 9-1:2011/BYT)
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	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 08/2021/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với muối (Natri clorua) thực phẩm và muối (Natri clorua) tinh (QCVN 01-193:2021/BNNPTNT theo quy định của Nghị định 40/2017/NĐ-CP.
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	3.1
Nước mắm nguyên chất (genuine fish sauce)
Sản phẩm dạng dịch lỏng trong, thu được từ hỗn hợp của cá và muối (chượp chín) đã được lên men tự nhiên trong một khoảng thời gian ít nhất 6 tháng.
3.2
Nước mắm (fish sauce)
Sản phẩm được chế biến từ nước mắm nguyên chất (3.1), có thể bổ sung nước muối, đường và phụ gia thực phẩm, có thể được điều chỉnh màu, điều chỉnh mùi.
- Muối: phù hợp với TCVN 3974:2015 (CODEX STAN 150-1985, Revised 2012), nhưng không nhất thiết phải là muối iôt.
	Nội dung quy định - Muối: phù hợp với TCVN 3974:2015 (CODEX STAN 150-1985, Revised 2012), nhưng không nhất thiết phải là muối iôt.
Là không phù hợp với quy định tại Nghị định 092/016/NĐ-CP là muối trong chế biến thực phẩm phải tăng cường I ốt
	Đề nghị sửa Tiêu chuẩn để bảo đảm phù hợp với quy định tại Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 09/2016/NĐ-CP
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	Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa năm 1966 (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, viết tắt: ICESCR): quyền được tiếp cận lương thực an toàn, dinh dưỡng. Việt Nam phê chuẩn công ước vào năm 1982
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